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LỜI NÓ I ĐẦU

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết đ ịnh  1544/QĐ-BTC ngày 07-07-2014 về  việc áp 
dụng thí điểm chế độ kế  toán thuế nội địa cho Tổng cục Thuế và các Cục Thuế\ Chi cục 
Thuế đã được Tổng cục Thuế triển khai ứng dụng quản lý thuế tập trung, thời gian áp 
dụng thí điểm trong năm tài chính 2014. Thời gian qua Chính phủ và các bộ ngành củng 
đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới về thuế như: QĐ 1013/QĐ-TCT ngày 09-07-2014 
Về việc ban hành chế độ quản lý và sử dụng chi ph í phát hành các loại ấn chỉ bán thu tiền 
của ngành thuế; QĐ 1474/QĐ-BTC ngày 25-6-2014 về  việc ban hành quy chế công khai 
thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và các văn bản hướng dẫn  th i 
hàn h  mới nh ấ t về L uật T hu ế  g iá  trị g ia tăng, T h u ế  th u  nhập doanh nghiệp, T h u ế  th u  
nhập cá nhản .....

Để quý doanh nghiệp và các cơ quan thuế có được các văn bản hướng dẫn chính sách 
thuế mới nói trèn, NXB TÀI CHÍNH cho biên soạn & phát hành cuốn sách: “CHÊ ĐỘ KÊ  
TO ÁN  THUÊ 2014 - HƯỚNG D A N  t h i  h à n h  l u ậ t  t h u ế  t h u  n h ậ p  d o a n h  
NG H IỆP, TH U Ế  GIÁ T R Ị GIA TĂNG , THUÊ THƯ N H Ậ P  CÁ N H Â N  & 100 CẦU H Ỏ I 
Đ ÁP VỀ N G H IỆP VỤ  QUẢN L Ý  THUẾ”.

Cuốn sách gồm các phần sau đây:
Phần thứ nhất. Chế độ kế  toán tliuế, quản lý thuế, thanh tra thuế 
Phần thứ  hai. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung và văn bản 

hướng dẫn thi hành
Phần thứ ba. Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi 

hành
Phần thứ tư. Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn 

thi hành
Phần thứ năm. Quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hóa đơn, thuế và cưỡng 

chế thi hành quyết định hành chính thuế  
Phần thứ sáu. 100 câu hỏi đáp về quản lý thuế (theo Thông tư  156/2013 /  TT-BTC)

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
NHÀ XUẤT BẢN



Phần thứ nhất.

CHẾ ĐỘ KÊ' TOÁN THUẾ, 
QUẢN LỶ THUÊ, THANH TRA THUẾ

1. QUYẾT ĐỊNH số  1544/QĐ-BTC NGÀY 07-07-2014 
CỦA Bộ TÀI CHÍNH 

Về việc áp dụng thí điểm chế độ kế toán thuế nội dja
B ộ  TRƯỜNG BỘ TÀI CHÍNH

Can cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78I2006/QH11 ngày 19/11/2006 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21 /2012/QH13 ngày 20/11 /2012;
Căn cứ các Luật, Pháp lệnh thuế và các văn bản hướng dẫn của Luật, Pháp lệnh thuế  

hiện hành;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01 /2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật xử lý vi phạm  hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Luật giao dịch điện tử  số 51 /2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 215/2013 / NĐ-CP ngày 23 / 12/2013 của Chính phủ quy định  

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ  chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 /7/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Luật 
Quản lý thuế;

Căn cứ Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phè  
duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số  1230/QĐ-BTC ngày 23/5/2011 của Bộ Tài chính về việc phê  
duyệt đề án “K ế toán thuế nội địa”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Đ iều 1. Áp dụng thí điểm “Chế độ kế  toán thuế nội địa” cho Tổng cục Thuế và các Cục 
Thuế, Chi cục Thuế đã được Tổng cục Thuế triển khai ứng dụng quản lý thuế tập trung, gồm:

Phần thứ nhất: Quy định chung
Phần thứ hai: Hệ thông chứng từ kế  toán
Phần thứ ba: Hệ thông tài khoản kế  toán
Phần thứ tư: Hệ thống sổ kế  toán
Phần thứ năm: Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị
Thời gian áp dụng thí điểm: năm tài chính 2014 (Thời điểm lấy số liệu để áp dụng th í
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điểm chế độ kế toán thuế nội địa từ 01/01/2014 đến 31/12/2014)
Đ iều 2. Trách nhiệm của các cở quan trong yiệc triển khai thí điểm chế độ k ế  toán 

thuế nội địa.
1. Tổng cục T h u ế  A
- Lựa chọn Cục Thuế, Chi cục Thuế phù hợp để thực hiện thí-điểm chế độ kế  toán thuế 

nội địa.
Hướng dần, chỉ đạo Cục Thuế, Chi cục Thuế thực kiện thí điểm chế độ kế toán thuế nội địa.
- Phối hợp với Vụ Chế độ kế  toán và kiểm toán, Kho bạc Nhà nước, Vụ Ngân sách Nhà 

nước giải quyết vướng mắc của các Cục Thuế, Chi cục Thuế trong quá. trình thực hiện thí 
điểm chế độ kế  toán thuế nội địa.

- Phối hợp với Vụ TỔ chức cán bộ bố trí nhân sự làm kế  toán thuế nội dịa tạ i cơ quan
thuế các cấp. ‘ ' ;

- Chuẩn bị đầy đủ các điều, kiệi> để triển  khai th í điểm k ế  toán thuế nội địa như phần 
mềm ứng dụng kế  toán thuế; đào tạo cán bộ kế  toán thuế, bố trí, phân công cán bộ phù hợp 
theo chức năng nhiệm vụ và năng lực cán bộ.

- Tổng kết, đánh giá kế t quả thực hiện th í điểm, khắc phục các vướng mắc và đề xuất
giải pháp hoàn thiện chế độ k ế  toán thuế nội địa để áp dụng trên  phạm vi toàn quốc.

2. Cục Thuế, Chi cục T h u ế
- Tổ chức triển khai thực hiện chế độ kế  toán thuế nội địa theo các nội dung ban hành 

tại Quyết định này.
- Tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong quá trình  triển  khai thí điểm, phản ánh đầy 

đủ, kịp thời về cơ quan thuế cấp trên.
3. Kho bạc N h à  nước
- Trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Tổng cục Thuế giải quyết 

các vướng mắc của địa phương phát sinh trong quá trình  triển  khai th í điểm.
- Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các cấp phối hợp với cơ quan thuế trên  địa bàn trong việc 

triển  khai thực hiện thí điểm k ế  toán thuế nội địa.
4. Cơ quan Tài ch ính đ ịa  phương
Phôi hợp với cơ quan thuê trên  địa bàn triển  khai thực hiện chê độ kê toán thuế nội địa 

theo quy định tại Quyết định này.
5. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ
Phối hợp với Tổng cục Thuế thực hiện chế độ kế  toán thuế nội địa theo quy định tại 

Quyết định này và giải quyết các vướng mắc của địa phương phát sinh trong quá trình  triển  
khai thí điểm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Đ iều  3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế  toán và kiểm toán, Chánh 

Văn phòng Bộ, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn 
kiểm tra  và thi hành Quyết định này.

KT.BỘ TRƯỞNG 
THÚ TRƯỚNG

T rần  X u ân  H à
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2. QUYẾT ĐỊNH SỐ 1013/QĐ-TCT NGÀY 09-07-2014 
CỦA Bộ TÀI CHÍNH - TổNG c ụ c  THUẾ 

Về việc ban hành chế độ quản lý và sử dụng chi phí phát hành 
c á c  loại ấn chỉ bán thu tiền của ngành thuê'

TỔNG c ụ c  TRƯỞNG TỔNG c ụ c  THUẾ

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28 /9/2009 của Thủ tướng Chính phủ  
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc 
Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thi hành Nghị định số 51 /2010/NĐ-CP ngày 141512010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP  
ngày 17/01 /2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 171912012 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ ph í thuộc ngân 
sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 160/ 2013/ TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm  rượu nhập khẩu và rượu sản 
xuất để  tiêu thụ trong nước;

Căn cứ Quyết định số 544-TC / QĐ/ CĐKT ngày 021811997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
về việc ban hành Chế độ thống nhất phát hành và quản lý các loại biểu mẫu chứng từ thu, 
chi ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2345/  QĐ-BTC ngày 11 /7  ¡2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 
hành Chế độ kế  toán áp dụng cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài 
chínhI

Căn cứ Công văn số 6479/ BTC-KHTC ngày 19/ 5 ¡2014 của Bộ Tài chính về nội dung, 
mức chi từ  nguồn chi ph í phát hành các loại ấn chỉ bán thu tiền của ngành Thuế;

X ét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài vụ Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Đ iều  1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chế độ quản lý và sử dụng chi phí phát 
hành các loại ấn chỉ bán thu tiền của ngành Thuế.

Đ iều  2. Việc quản lý và sử dụng chi phí phát hành các loại ấn chỉ bán thu tiền được 
thực hiện thông nhất trong toàn ngành Thuế kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi 
hành.

Đ iều  3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thủ trưởng các Vụ và đơn vị 
tương đương thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

B ù i  V ă n  N a m
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CHẾ ĐỘ QUẲN LÝ VÀ s ử  DỤNG CHI PHÍ PHÁT HÀNH CÁC 
LOẠI ẤN CHỈ BÁN THU n Ề N  c ủ a  n g à n h  t h u ế

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1013 ngày 09/7/2014  
của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

1. Cơ quan Thuế các cấp có trách nhiệm in, quản lý, phát hành ấn chỉ bán thu tiền 
theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ in, quản lý, phát hành ấn chỉ bán thu tiền được đảm 
bảo từ  nguồn chi quản lý hành chính của ngành Thuế do Bộ Tài chính giao dự toán và được 
thu hồi để hoàn trả  nguồn kinh phí.

3. Giá bán ấn chỉ đảm bảo nguyên tắc bù đắp chi phí in, phát hành:
3.1. Giá bán ấn chỉ được xác định bằng chi phí in cộng chi phí phát hành
(Giá bán ấn chỉ = Chi phí in ấn chỉ + Chi phí phát hành).
3.2. Ấn chỉ bán thu tiền do Tổng cục Thuế in, phát hành: Tổng cục Thuế xác định giá 

bán và thông báo cho cơ quan Thuế các cấp thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn quốc.
3.3. Ân chỉ bán thu tiền do Cục Thuế in, phát hành: Cục Thuế xác định giá bán và 

thông báo cho các Chi cục Thuế trực thuộc thực hiện thống nhất trong phạm vi địa phương.
3.4. Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm niêm yết giá bán tạ i nơi bán ấn

chỉ và không được thu thêm  bất kỳ khoản thu nào ngoài giá bán đã niêm yết.
4. Việc phân bể, quản lý và sử dụng chi phí phát hành ấn chỉ của cơ quan Thuế các cấp 

thực hiện theo quy định tại Chế độ này.

C h ư ơ n g n  
QUY ĐỊNH c ụ  THỂ

I. QUY ĐỊNH VỂ CHI PHÍ PHÁT HÀNH ẤN CHỈ

1. Chỉ phí phát hành ấn chỉ:
1.1. Chi phí phát hành ấn chỉ là khoản thu nhằm bù đắp chi phí quản lý và phát hành 

ấh chỉ bán thu tiền của cơ quan thuế.
1.2. Chi phí phát hành ấn chỉ bán thu tiền được xác định bằng chi phí in ấn chỉ nhân

(x) 25%. (Chi phí phát hành = Chi phí in X 25%).
2. P hân  bổ ch ỉ phí phát hành ân  chỉ:
2.1. Các loại ấn chỉ bán thu tiền  do Tổng cục Thuế in và phát hành:
- Tổng cục Thuế: 10% chi phí in.
- Cục Thuế: 5% chi phí in.
- Đơn vị trực tiếp bán: 10% chi phí in.
2.2. Các loại ấn chỉ bán thu tiền do Cục Thuế in và phát hành:
- Cục Thuế: 10% chi phí in.
- Đơn vị trực tiếp bán: 15% chi phí in.
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3. Sử dụng chi phí phát hành ấn chỉ:
Chi phí phát hành ấn chỉ được phân bổ lại của cơ quan thuế các cấp, dùng chi cho các 

nội dung sau:
3.1. Kê khai, nộp thuế cho hoạt động bán ấn chỉ:
- Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm kê khai, nộp thuế chi phí phát hành cho toàn bộ số

tiền bán ấn chỉ của các loại ấn chỉ do Tổng cục Thuế in và phát hành.
- Cục Thuế chịu trách nhiệm kê khai, nộp thuế chi phí phát hành cho toàn bộ số tieft 

bán ấn chỉ của các loại ấn chỉ do Cục Thuê in và phát hành.
3.2. Chi phí kho tàng: phương tiện cất giữ, bảo quản.
3.3. Chi phí vận chuyển, bốc xếp, bao bì, đóng gói.
3.4. Chi bù giá vốn ấn chỉ đã hủy do thay đổi mẫu, rách nát không còn giá trị sử dụng.
3.5. Chi phí th iết kế mẫu.
3.6. Chi công tác phí (phục vụ nhập, xuất, kiểm tra, xác minh... ấn chỉ): Thực hiện theo 

quy định tại Quyết định số 3151/QĐ-BTC ngày 30/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính.

3.7. Chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ trực tiếp, gián 
tiếp làm công tác phát hành ấn chỉ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của liên Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện chế độ trả  lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, 
viên chức.

3.8. Các khoản chi khác liên quan đến công tác quản lý, phát hành ấn chỉ.
3.9. Chi khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành Thuế có thành tích 

đóng góp, hỗ trợ  trong việc quản lý phát hành ấn chỉ và hỗ trợ  hoạt động công đoàn Cơ 
quan: Thực hiện theo cơ chế quản lý tài chính của cơ quan Thuế.

Các nội dung chi nêu trên phải đảm bảo tiết kiệm, đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn và 
đầy đủ hóa đơn, chứng từ kế  toán theo đúng quy định tại Chế độ kế toán áp dụng cho các cơ 
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính kèm theo Quyết định số 2345/QĐ- 
BTC ngày 11/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cuối năm, số  chi phí phát hành ấn chỉ chưa sử dụng hết (nếu có), cơ quan Thuế các cấp 
có trách nhiệm hạch toán tăng nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị.

II. QUY ĐỊNH VỂ QUẢN LÝ TIEN BÁN ẤN CHỈ

1. Các hoạt động thu, chi từ việc bán ấn chỉ (bao gồm chi phí in và phí phát hành) của 
ngành Thuế phải được phản ánh trên  sổ sách, chứng từ kế  toán của đơn vị theo đúng quy 
định tạ i Quyết định số 2345/QĐ-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 
Chế độ kế  toán áp dụng cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

2. Cơ quan Thuế các cấp phải mở sổ Quản lý ấn chỉ để theo dõi ấn chỉ bán thu tiền 
theo đúng quy trình  quản lý ấn chỉ của ngành Thuế. Mọi trường hợp thu tiền bán ấn chỉ đều 
phải cấp hóa đơn cho người mua theo đúng quy định: Bộ phận ấn chỉ thực hiện việc bán ấn 
chỉ; Phòng/bộ phận Tài vụ trực tiếp thu tiền bán ấn chỉ theo quy định.

3. Thanh, quyết toán tiền bán ấn chỉ thuế giữa cơ quan thuế các cấp:
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3.1. Hàng tháng, cơ quan Thuế cấp dưới chuyển số tiền thu được từ bán ấn chỉ thuế về 
tài khoản của cơ quan Thuế cấp trên  để theo dõi. Số tiền thu được từ bán ấn chỉ phải 
chuyển về cơ quan Thuế cấp trên  là số tiền  bán ấn chỉ thu được trừ  phần chi phí phát hành 
được trích để lại cho đơn vị. Cơ quan Thuế các cấp hướng dẫn cụ thể việc chuyển tiền  thu 
được từ bán ấn chỉ nêu trên.

3.2. Hàng quý, cơ quan Thuế cấp dưới phải thanh, quyết toán số tiền thu được từ bán ấn 
chỉ với cơ quan Thuế cấp trên.

4. Cơ quan Thuế, cán bộ thuế các cấp có liên quan đến việc quản lý, phát hành, bán ấn 
chỉ phải chấp hành theo quy định của Chế độ này. Trong quá trình  thực hiện, nếu phát sinh 
vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế phản ánh về Tổng cục Thuế để được giải quyết kịp thời7.
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3. QUYẾT ĐỊNH số  1474/QĐ-BTC NGÀY 25-6-2014 
CỦA Bộ TÀI CHÍNH 

về  việc ban hành quy chế cõng khai thông tin hộ kinh doanh 
nộp thuế theo phương pháp khoán trên trang thõng tin điện tử 

của Tổng C ục thuế, Cục thuê' c á c  tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuê và 
các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 215 / 2013/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ  
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Đ iều  1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công khai thông tin  hộ kinh 
doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên  Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, 
Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đ iều  2. Quyết định này có hiệu lực kể ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Cục 
trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương; Chi cục trưởng Chi cục Thuế 
các quận, huyện, thị xã, thành phô" trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.

KT.BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

ĐỖ H o à n g  A n h  T u ấn
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